


1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

1 234394 Quách Tuấn An 17/08/2005 Kiên Giang DH23HAY01

2 241712 Nguyễn Hồ Hoài Ân 13/07/2006 Kiên Giang DH24YKH03

3 235856 Lý Ngọc Ẩn 11/05/2005 An Giang DH23OTO08

4 234639 Lương Ngọc Ngân Anh 25/09/2005 Cần Thơ DH23DPT02

5 240085 Đỗ Nhã Băng 30/05/2006 Cà Mau DH24KTO01

6 243817 Nguyễn Thanh Bình 23/03/2006 An Giang DH24TIN06

7 235483 Nguyễn Công Danh 07/12/2005 Cần Thơ DH23OTO08

8 241889 Tiêu Nguyễn Thừa Đức 27/01/2006 Cà Mau DH24YKH03

9 241536 Nguyễn Khánh Dương 07/01/2006 Cà Mau DH24YKH03

10 226659 Nguyễn Khánh Duy 08/05/2004 Hậu Giang DH22TIN05

11 243421 Nguyễn Quốc Duy 01/01/2006 Hậu Giang DH24TIN06

12 235526 Trầm Đức Duy 15/07/2005 Sóc Trăng DH23OTO08

13 241984 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 08/01/2006 Cần Thơ DH24KTO01

14 224945 Đặng Đoàn Gia Hân 16/09/2004 DH22XET03

15 241075 Nguyễn Hoàng Khánh Hân 14/01/2006 Tp.Hcm DH24YKH02

16 237990 Lâm Thị Hạnh 04/11/2005 Sóc Trăng DH23XET03

17 234392 Nguyễn Minh Huy 20/03/2005 Bến Tre DH23XET03

18 236650 Lê Như Huỳnh 11/06/2005 Cà Mau DH23XET03

19 243185 Dương Quang Khải 08/12/2006Bà Rịa-Vũng TàuDH24TIN06

20 242363 Nguyễn Văn Khang 22/04/2006 Hậu Giang DH24KTO01
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21 243809 Võ Ngọc Cát Khánh 30/08/2006 An Giang DH24YKH06

22 239633 Từ Anh Khoa 12/04/2005 Trà Vinh DH23XET03

23 222902 Trương Thị Lan 05/10/2004 Đắk Lắk DH22XET03

24 244642 Thành Nữ Diệu Linh 08/05/2006 Ninh Thuận DH24YKH07

25 235417 Nguyễn Phước Lộc 02/08/2005 Bạc Liêu DH23OTO08

26 220796 Dương Quan Long 27/08/2004 Kiên Giang DH22TIN05

27 243648 Nguyễn Hoàng Lực 20/06/2006 Cần Thơ DH24TIN06

28 234702 Trần Thị Quỳnh Mai 22/08/2005 An Giang DH23XET03

29 242845 Ngô Trúc Ngân 09/07/2006 Kiên Giang DH24QTK03

30 242231 Nguyễn Kim Ngân 06/04/2006 Sóc Trăng DH24KTO01

31 236809 Lâm Mẫn Nghi 25/05/2005 Cà Mau DH23XET03

32 237757 Hồ Huỳnh Như 12/07/2005 An Giang DH23XET03

33 242393 Dương Nhã Quyên 27/03/2006 Cà Mau DH24KTO01

34 235146 Nguyễn Trần Quốc Thái 26/11/2005 Sóc Trăng DH23HAY01

35 232927 Trần Quốc Thái 16/05/2005 Cà Mau DH23DPT02

36 233772 Võ Văn Thăm 28/08/2005 An Giang DH23OTO04

37 226712 Phạm Phước Thành 01/01/2004 An Giang DH22TIN05

38 241438 Lê Cẩm Thúy 03/01/2003 Bạc Liêu DH24KTO01

39 222760 Mã Thị Cẩm Tiên 18/10/2004 Hậu Giang DH22TIN05

40 234205 Lê Văn Tiến 02/05/2005 Hậu Giang DH23DPT02
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41 234146 Trần Chánh Tín 14/10/2004 Cần Thơ DH23DPT02

42 223259 Lâm Đặng Thanh Trà 16/03/2004 An Giang DH22TIN05

43 240671 Bùi Ngọc Trâm 12/01/2006 Cà Mau DH24KTO01

44 243674 Lê Hoàng Bảo Trân 24/09/2006 Kiên Giang DH24YKH06

45 241937 Nguyễn Hữu Trung 06/11/2006 An Giang DH24KTO01

46 243139 Phan Thanh Tuyền 26/08/2006 Bạc Liêu DH24QTK03

47 234477 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22/08/2005 Kiên Giang DH23DPT02

48 239763 Lê Quang Vinh 05/08/2005 Cần Thơ DH23OTO08

49 233807 Phùng Thị Ngọc Vy 05/10/2005 Đồng Tháp DH23DPT02

50 234690 Nguyễn Thị Ý 14/11/2005 Đồng Tháp DH23XET03


